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Chương 1.                              ÂM THANH VÀ LỐI GHI NHẠC 

 

Bài 1. Hãy viết ký hiệu bằng chữ vào những nốt nhạc sau: 

 
 

Bài 2. Thay các dấu lặng có độ dài tương ứng 

 

 
 

Bài 3. Hãy chuyển dòng nốt sau sang khóa pha theo đúng cao độ 

3.a. 

 

 
3.b. 
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Bài 4. Hãy chuyển dòng nốt sau sang khóa son theo đúng cao độ 

 
 

 
 

Bài 5.  

5.a. Hãy chuyển giai điệu sau sang khóa pha và giữ nguyên cao độ.  

 

Gà gáy 

                                                              (Trích)                        Dân ca Cống Khao 
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5.b. Hãy chuyển giai điệu sau lên 1 quãng 8 và viết ở khóa son.  

Giai điệu nhỏ 

                                                        (Trích)                   A.Ru – bin – xten 

 

 

 

 

Bài số 6.  

6.a. Từ các nốt nhạc sau hãy thành lập nửa cung diatonic 

 
 

6.b. Từ các nốt nhạc sau hãy thành lập một cung diatonic 
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Bài 7.  

7.a. Từ các nốt nhạc sau hãy thành lập nửa cung chromatic 

 
 

7.b. Từ các nốt nhạc sau hãy thành lập một cung chromatic 

 

 
7.c. Hãy xác định nửa cung trong giai điệu sau ở loại nào (diatonic hay chromatic)?  

Viết ký hiệu các nửa cung đó.  

 

                                           Giai điệu nhỏ   

                                                (Trích)                          A.Ru – bin – xten 

 

 

 

 

 

 

Bài 8. Hãy viết những âm thanh trùng với các âm sau đây: 
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Bài 9.  

9.a. Hãy ký hiệu bằng chữ những nốt nhạc sau theo đúng nhóm quãng tám 

9.a.1. 

 
………………………………………………………………………………………. 

9.a.2.  

 
………………………………………………………………………………………. 

 

Bài 10. Hãy viết ký hiệu bằng chữ những nốt nhạc được đánh dấu trong trích đoạn sau 

theo đúng nhóm quãng tám. 

10.a. 

Nối vòng tay lớn 

                                                         (Trích)             Sáng tác Trịnh Công Sơn 
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10.a.2.  

 

 

Điệu nhảy xứ Xi - xin 

                                                      (Trích)                               R.Schumann 
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Bài 11. Trình bày ký hiệu quay lại trong các ca khúc sau:  

11.a.    

                               Tiếng chuông và ngọn cờ 

                                                                                   Sáng tác: Phạm Tuyên                                      
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12. Hãy chuyển những ký hiệu âm thanh bằng chữ sau đây thành nốt nhạc theo đúng 
nhóm quãng tám 

12.a.  A1 ; G ; as ; h ; dis2 ; b1; es3 ; fis2;g1 

 
 

 
 

 

12.b.  Fis ;  A ; B1 ; ges ; dis1 ; as1 ; gis2 ; a3 ; e2  
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Bài 13. Trình bày ký hiệu quay lại trong các ca khúc sau:  

13.a.    

                               Tiếng chuông và ngọn cờ 

                                                                                   Sáng tác: Phạm Tuyên                                      
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13.b.                                        Nối vòng tay lớn 

                                                                              Sáng tác: Trịnh Công Sơn 

 

Cl 
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Chương 2.                           NHỊP ĐIỆU – NHỊP – NHỊP ĐỘ 

 

Bài 1. Ghạch nhịp cho những dòng nốt sau đây và hãy đánh dấu phách mạnh và 

phách tương đối mạnh. 

1.a. 

 
 

1.b.  

 
 

1.c.   

 
 

1.d.  

 
 

1.e. 

 
 

 

 

 

Mai Linh Chi
Làm bài tập
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Bài 2. Ghạch nhịp cho những trích đoạn nhạc sau và đánh dấu phách mạnh, 

phách tương đối mạnh. 

 

2.a.                                           Mưa rơi 

                                                                                 Dân ca Xá (Tây Bắc) 

 

 

 

2.b.                                 Ngày đầu tiên đi học 

                                                                           Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện 

                                                                                        Thơ: Viễn Phương 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
Làm bài tập
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2.c.                                        Người nông dân vui tính 

                                                                                              R.Schumann 

 

 

2.d.  

Khúc ca bốn mùa 

                                                     (Trích)              Nhạc và lời: Nguyễn Hải 

 

                 Hạt      nắng    hạt     nắng   cho    mẹ        ra      đồng.  Hạt    mưa   hạt 

 

Mưa   cho       cây  lúa  trổ   bông.   Hạt     nắng    hạt      nắng     trên   vai em  đến    

                                     
trường.  Hạt     mưa    hạt       mưa    cho     cây     đời  thêm  xanh. 
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2.e.                                       Chàng kỵ sĩ dũng cảm 

                                                         (Trích)                                 R.Schumann 

 

 

 

Bài 3.  

3.a. Hãy viết 10 tiết tấu có trong nhịp 2/4; 3/4; 4/4 

 

 

3.b. Hãy viết 10 tiết tấu có trong nhịp 3/8; 6/8 

 

Bài 4. Các dòng nốt sau ở nhịp 2/4, hãy kết nhóm trường độ và vạch nhịp cho các 

dòng nốt đó. 

 

4.a.       2 
             4 
 

 

 

4.b.    2 
          4 
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4.c.      2 
            4 
 

 

 

 

4.d.      2 
           4 
 

 

 

4.e.  

2 
4 

 

 

 

Bài 5. Các dòng nốt sau ở nhịp 3/4, hãy kết nhóm trường độ và vạch nhịp cho các 

dòng nốt đó. 

 
5.a. 
 
3  
4 
 

 

 

 

 
 
 
 

Mai Linh Chi
Làm bài tập
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5.b. 
 
 3  
 4 
 
 
 
 
 
 
5.c. 
 
 3  
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.d. 
 
3  
4 
 

 

 

 

Bài 6. Các dòng nốt sau ở nhịp 3/8, hãy kết nhóm trường độ và vạch nhịp cho các 

dòng nốt đó. 

6.a.  

      3  
      8 
 

 

 

Mai Linh Chi
Làm bài tập



19 
 

6.b. 

      3  
      8 
 

 

 

 

6.c.  

      3  
      8 

 

 

 

 

6.d.  

      3  
      8 

 

 

 

 

6.e. 

      3  
      8 

 

 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
Làm bài tập
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Bài 7. Các dòng nốt sau ở nhịp 4/4, hãy kết nhóm trường độ và vạch nhịp cho các 

dòng nốt đó. 

7.a. 

4 
4 
 

 
 

 

 

 

 

7.b. 

4 
4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
lặng trắng

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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7.c.  

 
4 
4 

 

 

7.d.  

4 
4 

 
 

 

 

 

Bài 8. Các dòng nốt sau ở nhịp 6/8, hãy kết nhóm trường độ và vạch nhịp cho các 

dòng nốt đó. 

8.a.  

6 
8 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mai Linh Chi
1

Mai Linh Chi
2

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
3

Mai Linh Chi
45

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
6

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
1 2

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
3

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
456

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
nhóm 1

Mai Linh Chi
nhóm 2

Mai Linh Chi
Mỗi nhóm có tổng trị trường độ bằng 1 mốt đen chấm dôi

Mai Linh Chi
Làm bài tập
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8.b. 
 
6 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.c. 
 
6 
8 
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9. Hãy kết nhóm trường độ và ghạch nhịp cho giai điệu sau:                                        

 9.a.  

                                           Trống cơm 

                                                (Trích)                   Dan ca quan họ Bắc Ninh 

 

 

9.b.  

 

 

Mai Linh Chi
làm bài tập

Mai Linh Chi
làm bài tập
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Bài 10. Hãy xác định tiết tấu đảo phách, nghịch phách và đánh dấu điểm nhấn 

tiết tấu đó trong bài hát sau:                                 

 

Lý ngựa ô 

                                                                                 Dân ca Nam Bộ 

 
 

Bài 11. Hãy viết các thuật ngữ chỉ nhịp độ và giải nghĩa các thuật ngữ đó. (Viết 

theo tốc độ tăng dần) 

11.a. Viết 3 thuật ngữ ở nhóm nhịp độ chậm 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11.b. Viết 3 thuật ngữ ở nhóm nhịp độ vừa 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Mai Linh Chi
Tìm tiết tấu đảo phách, nghịch phách và đánh dấu điểm nhấn của các tiết tấu đó

Mai Linh Chi
Nghịch phách

Mai Linh Chi
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11.c. Viết 3 thuật ngữ ở nhóm nhịp độ nhanh 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Bài tập trên đàn 

Bài 1. Đánh trên đàn các nốt sau theo đúng nhóm quãng 8 

                         C ; c ; g ; c1 ; fis1 ; c2 ; es2 ; c3 ; g3   

Bài 2. Đánh trên đàn các nốt được đánh dấu trong trích đoạn tiểu phẩm “Điệu nhảy xứ 

Xixin” viết cho piano của  R.Schumann (bản nhạc trong bài 6.a.2.) theo đúng vị trí 

quãng 8.  

Bài 3. Đánh trên đàn trích đoạn sau có ký hiệu 8va: 

                                          Sonatina C dur 

                                                                                                        F.Spindle   
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Chương 3.                               QUÃNG 

 

 

Bài 1.  

1.a. Hãy xác định các quãng sau: 

1.a.1. 

 
1.a.2. 

 

1.a.3. 

 

1.a.4. 

 

1.b. Hãy đảo các quãng ở các mục trên thành quãng đơn. 

 

Bài 2. 

2.a.1.  Cho âm gốc là nốt si giáng ở quãng 8 nhỏ để thành lập các quãng sau: 

3t ; 5+ ; 6t ; 7T ; 4- ; 2t 

 

Mai Linh Chi
Làm bài tập

Mai Linh Chi
BTVN

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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2.a.2.  Đảo các quãng ở mục 2.a. thành quãng đơn  

 
 

2.b.1. Cho âm ngọn là nốt mi giáng ở quãng tám thứ hai để thành lập các quãng sau: 

2T ; 6T ; 5Đ ; 7t ; 3T ; 4+ 

 
 

2.b.2. Đảo các quãng ở mục 2.b.1. thành quãng đơn 

 
 

Bài 3. 

3.a. Hãy xác định các quãng sau: 

3.a.1. 

3.a.2. 

 
3.a.3. 

 
 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
Ghép đảo thành ghép
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3.b. Hãy đảo các quãng ở mục a.1. và a.2. thành quãng đơn. 

3.c. Hãy đảo các quãng ở mục a.3. thành quãng ghép. 

Bài 4. Xác định quãng ghép theo chiều dọc trong các tiểu phẩm sau:  

Giai điệu nhỏ 

                                                          (Trích)                                     A.Gedike    

 

 

Romance 

                                                               (Trích)                           Kozeluch 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
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Bài 5.  

 a. Cho âm gốc là nốt La ở quãng tám nhỏ để thành lập các quãng sau: 

3T ; 5Đ ; 7t ; 2T ; 11Đ ; 13t ; 9+ ; 14_ 

 

 

 

 

 b. Đảo các quãng ở mục a thành quãng đơn 

 

 
 

 
 

 c. Đảo các quãng ở mục a thành quãng ghép và viết trên 2 khóa 
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Bài 6. 

 a. Cho âm ngọn là nốt Rê thăng ở quãng tám thứ 2 để thành lập các quãng sau: 

4Đ ; 6t ; 7_ ; 2t ; 9+ ; 10t ; 12+ ; 14T 

 
 

 
  

 b. Đảo các quãng ở mục b thành quãng đơn 

 

 
 

 
  

  

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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c. Đảo các quãng ở mục a thành quãng ghép và viết trên 2 khóa 
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Chương 4.                                        HỢP ÂM  

 

1. Hãy viết các hợp ba sau ở 3 thể: gốc, đảo 1, đảo 2 (viết đúng ký hiệu) 

 - Hợp âm Rê trưởng 

 - Hợp âm pha thăng thứ 

 - Hợp âm Son tăng 

 - Hợp âm Rê giảm 

 

 
 

 
 

 
 

2. Cho âm gốc là nốt Son và Mi giáng ở quãng tám thứ nhất hãy viết các dạng hợp 

âm ba sau:  

Hợp 3 trưởng, hợp âm 3 thứ, hợp âm 3 tăng và hợp âm 3 giảm  

(viết đúng ký hiệu và tên gọi) 

 
 

 
 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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3. Hãy xác định các hợp âm ba sau: (viết đúng ký hiệu) 

 
 

4. Hãy viết các hợp âm sau: 

a. Hợp âm Pha thứ đảo 1                   e. Hợp âm La giảm đảo 2 

b. Hợp âm Si giáng trưởng gốc         g. Hợp âm Mi tăng gốc 

 c. Hợp âm Son giảm đảo 2                h. Hợp âm Rê giáng trưởng đảo 1 

 d. Hợp âm Si thứ đảo 1                      i. Hợp âm Son thăng thứ đảo 2 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
Tìm hợp âm ở thể gốc sau đó mới viết sang thể đảo 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
b

Mai Linh Chi
Gốc

Mai Linh Chi
Đảo 1

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
b

Mai Linh Chi
Fm/Ab
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Bài 5. Hãy viết các hợp ba sau ở 3 thể: gốc, đảo 1, đảo 2 (viết đúng ký hiệu) 

 - Hợp âm Rê trưởng 

 - Hợp âm pha thăng thứ 

 - Hợp âm Son tăng 

 - Hợp âm Rê giảm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Cho âm gốc là nốt Son và Mi giáng ở quãng tám thứ nhất hãy viết các dạng 

hợp âm ba sau: (viết đúng ký hiệu và tên gọi) 

Hợp 3  trưởng, hợp âm 3 thứ, hợp âm 3 tăng và hợp âm 3 giảm 
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Bài 7. Hãy xác định các hợp âm ba sau: (viết đúng ký hiệu) 

7.a.  

 

 

7.b. Xác định và viết ký hiệu hợp âm bằng nốt trong ca khúc sau: 

7.b.1.  

Chúc mừng sinh nhật 

                                                                                                   Nhạc: Anh 

                                                                                     Lời: Đào Ngọc Dung 
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7.b.2.                                    Nối vòng tay lớn   

                                                                             Sáng tác: Trịnh Công Sơn 
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8. Cho âm gốc là nốt Rê và Pha ở quãng tám thứ nhất hãy viết các dạng hợp bảy 

sau:  

 - Hợp âm bảy trưởng                             - Hợp âm bảy thứ giảm 

 - Hợp âm bảy thứ                                  - Hợp âm bảy giảm 

 - Hợp âm bảy thứ trưởng 

(viết đúng ký hiệu và tên gọi) 

 

 
 

 
 

 
 

9. Hãy viết mỗi hợp bảy sau ở 4 thể: gốc, đảo 1, đảo 2, đảo 3 (viết đúng ký hiệu)

  

- Hợp âm Mi bảy trưởng 

 - Hợp âm Pha bảy thứ trưởng 

 - Hợp âm Rê bảy thứ  

 - Hợp âm La bảy thứ giảm   

 

 

 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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10. Hãy xác định các hợp âm bảy sau: (viết đúng ký hiệu) 

 
 

11. Hãy viết các hợp âm bảy sau:  

a. Hợp âm La bảy trưởng đảo 2                    g. Hợp âm Si bảy thứ trưởng đảo 1        

b. Hợp âm Son bảy giảm đảo 1                    h. Hợp âm La bảy thứ giảm gốc 

c. Hợp âm Pha thăng bảy thứ giảm gốc        i.  Hợp âm Pha bảy thứ đảo 3 

d. Hợp âm Đô thăng bảy thứ đảo                  3k. Hợp âm Si giáng bảy trưởng đảo 2 

e. Hợp âm Mi giáng bảy thứ trưởng đảo 2     l. Hợp âm Rê bảy thứ trưởng đảo 3 

  

 

 

 

 
 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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12. Cho ký hiệu hợp âm, hãy viết các ký hiệu hợp âm đó bằng nốt nhạc: 

 F#m/C#; Gdim/Bb ; Eb/G ; Ab7/C ; DM7/A ; Gdim7/Bb ; Bmb57/F ; C#m7/E 

 

 

 

 
 

 

13. Hãy viết ký hiệu hợp âm trong các bản nhạc sau thành nốt nhạc:  

                                                   Chàng kỵ sĩ dũng cảm 

                                                                                                  R.Schumann 

 

 

 

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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Bài tập trên đàn 

Bài 1: Cho nốt e1 là âm gốc, hãy đàn các quãng sau: 

3T ; 5Đ ; 2t ; 6T; 7t ; 8Đ 

Bài 2: Cho nốt c2 là âm ngọn, hãy đàn5 quãng diatonic sau đó đảo các quãng đó thành 

ghép . 

Bài 3: Hãy đàn 1 giai điệu có sử dụng các quãng đơn, quãng kép, quãng cơ bản, quãng 

diatonic, quãng chromatic.  

Bài 4: Hãy đàn giai điệu trong trích đoạn sau và phân tích nhạc sĩ sử dụng các  quãng 

gì trong trích đoạn đó. [Phụ lục. 16]     

                              

Tia nắng hạt mưa 

                                                                             Nhạc: Khánh Vinh 

                                                                         Lời thơ: Lệ Bình 
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Bài 5. Từ nốt d1, hãy đàn các hợp âm 3 trưởng; thứ; tăng; giảm và các thể đảo của 

chúng. 

Bài 6. Hãy đàn các hợp âm - Hợp âm Son bảy trưởng, hợp âm Pha bảy thứ trưởng đảo 

1, hợp âm Mi bảy thứ đảo 2 , hợp âm La bảy thứ giảm, hợp âm Đô bảy giảm đảo 3, 

hợp âm Si giáng bảy thứ đảo 1. 

Bài 7. Hãy hát và đàn hợp âm trong bài Chúc mừng sinh nhật và Nối vòng tay lớn (bản 

nhạc ở bài 7.b.1. và 7.b.2.) 

 


